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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HÀ NỘI – AMSTERDAM 

 

 ĐỀ ÔN TẬP LỊCH SỬ 10 

Năm học 2019 – 2020 

Tuần từ 2/3/2020 đến 8/3/2020 

 

 

 I. TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM) 

Câu 1. Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì? 

A. Con người có thể khai phá những vùng đất mới. 

B. Năng suất lao động vươt xa thời kì đồ đá. 

C. Tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên. 

D. Luyện kim trở thành ngành quan trọng nhất. 

Câu 2: Phát minh của Người tinh khôn trong quá trình chế tạo công cụ, vũ khí và cải thiện đời sống là gì? 

A. Công cụ đá ghè đẽo.     

B. Công cụ đá mài.     

 C. Lao.          

D. Cung tên. 

Câu 3. Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các sông lớn? 

A. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy. 

B. Điều kiện từ nhiên ở đây thuận lợi, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển. 

C. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại. 

D. Gồm tất các nguyên nhân trên. 

Câu 4. Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng? 

A. thị tộc.         

B. bộ lạc.    

C. công xã.      

D. nôm. 

Câu 5. Các tầng lớp chính trong xã hội cổ đại phương Đông là gì? 

A. Quý tộc, quan lại, nông dân công xã.   

B. Vua, quý tộc, nô lệ. 

C. Chủ nô, nông dân tự do, nô lệ.   

D. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ. 

Câu 6. Ý nào không phải là đặc điểm của nô lệ ở phương Đông cổ đại? 

A. Là tù binh chiến tranh hay những nông dân công xã không trả được nợ hoặc bị phạm tội. 

B. Chuyên làm việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc. 

C. Được coi là “công cụ biết nói”. 

D. Không phải là lực lượng sản xuất chính trong xã hội. 

Câu 7. Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết, hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là gì? 

A. Nhu cầu trị thủy và xây dựng công trình thủy lợi. 

B. Nhu cầu tự vệ, chống các thế lực xâm lăng. 

C. Nhu cầu phát triển kinh tế. 

D. Nhu cầu xây dựng các công trình, lăng tẩm lớn. 

Câu 8. Lịch do người phương Đông tạo ra gọi là 

A. Dương lịch.   

B. Âm lịch.    

C. Nông lịch.    

D. Âm dương lịch. 

Câu 9. Sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia cổ đại phương Tây chủ yếu là gì? 

A. Trồng trọt lương thực, thực phẩm 

B. Chăn nuôi gia súc, gia cầm 

C. Trồng những cây lưu niên có giá trị cao như nho, ô lia, cam chanh,… 

D. Trồng cây nguyên liệu phục vụ cho các xưởng sản xuất 
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Câu 10. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là ai? 

A. Timua Leng.   

B. Acơba.   

C. Babua.   

D. Giahanghia 

Câu 11. Người được nhân dân Ấn Độ suy tôn “Đấng chí tôn”là ai? 

A. Babua.    

B. Acơba.   

C. Giahanghia.  

D. Sa Hagian 

Câu 12. Đặc điểm tự nhiên tạo nên nét tương đồng giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là gì? 

A. Địa hình bị chia cắt bởi những dãy núi và rừng nhiệt đới. 

B. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa khô và mùa mưa rõ rệt trong năm. 

C. Có những đồng bằng rộng lớn để trồng lúa, chăn nuôi gia súc lớn. 

D. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều tiếp giáp với biển. 

Câu 13. Thời kì phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là 

A. thế kỉ X – thế kỉ XIII. 

B. thế kỉ X – thế kỉ XVIII. 

C. thế kỉ XV – thế kỉ XVIII. 

D. thế kỉ XIII – thế kỉ XVIII. 

Câu 14. Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường có điểm tiến bộ hơn các triều đại trước là gì? 

A. Tuyển chọn quan lại từ con em của quý tộc. 

B. Tuyển chọn cả con em địa chủ thông qua khoa cử. 

C. Bãi bỏ chế độ tiến cử, tất cả đều phải trải qua thi cử. 

D. Thông qua thi cử tự do cho mọi đối tượng. 

Câu 15. Đặc điểm nổi bật nhất của Trung Quốc dưới thời Minh là gì? 

A. Xuất hiện nhiều xưởng thủ công lớn. 

B. Thành thị mọc lên rất nhiều và rất phồn thịnh. 

C. Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quân chủ chuyên chế tập quyền. 

D. Mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện. 

Câu 16. Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì? 

A. Giữ quan hệ hữu hảo, thân thiên với các nước láng giềng. 

B. Luôn thực hiện chính sách  đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ. 

C. Chinh phục thế giới thông qua “con đường tơ lụa”. 

D. Liên kết với các nước lớn, chinh phục các nước nhỏ, yếu. 

Câu 17. Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất vào triều đại nào? 

A. Hán.     

B. Đường.   

C. Minh.         

D. Thanh. 

Câu 18. Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là? 

A. Khổng Tử.  

B. Mạnh Tử.   

C. Tuân Tử.   

D.Tất cả các nhân vật trên 

Câu 19. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là sông nào? 

A. Sông Ấn.   

B. Sông Hằng.  

C. Sông Gôđavari.   

D. Sông Namada. 
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Câu 20. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất 

đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là gì? 

A. Vương triều Asôca.    

B. Vương triều Gúpta. 

C. Vương triều Hácsa.    

D. Vương triều Hậu Gúpta 

 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1: (2.0 điểm) 
Em hãy phân tích những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thủy thời kì đồ đá mới.   

Câu 2: (3.0 điểm) 
Tại sao nói thời kỳ Gúp-ta là thời kỳ định hình và phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ? Văn hoá Ấn Độ đã 

ảnh hưởng đến các quốc gia Đông Nam Á như thế nào? 

 

………………. HẾT ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


